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	HỎA TỐC
	
	

	Kính gửi:
	- Các Phòng, Ban thuộc Cục
- Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ
- Trung tâm CL NLS&TS vùng 1-6


Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 1591/BNN-KH ngày 08/06/2009 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Cục yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế năm 2010 như sau:
1. Yêu cầu xây chung:

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành năm 2010 được xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường và suy thoái kinh tế toàn cầu. Thực hiện chủ trương của Bộ, Cục yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Đánh giá khách quan, trung thực tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và dự tính hoàn thành kế hoạch cả năm 2009 so với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm và kế hoạch trung hạn 2008-2010, việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ, Cục đối với đơn vị trong thời gian qua. Cần nhìn nhận đầy đủ những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân.
b) Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009, dự báo các biến động từ nay đến cuối năm có khả năng tác động trong năm 2010 và nhiệm vụ còn lại cần hoàn thành để đạt được mục tiêu kế hoạch trung hạn 2008-2010; các đơn vị xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2010; yêu cầu thể hiện rõ mục tiêu, kết quả cần đạt được; nêu cụ thể các chương trình/dự án/hoạt động ưu tiên; tiến độ triển khai theo tháng/quý trong năm; xác định cơ cấu vốn, nguồn vốn khác nhau (bao gồm cả ngân sách nhà nước, nguồn ODA và nguồn huy động khác) đồng thời đảm bảo cân đối nguồn lực, tính khả thi thực hiện các dự án, chương trình.
2. Phân công thực hiện:

a. Các Trung tâm vùng: 
- Xây dựng kế hoạch cho đơn vị theo hệ thống biểu mẫu tại Phụ lục 1

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 03/07/2009
b. Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ: 

- Xây dựng kế hoạch cho đơn vị hệ thống biểu mẫu tại Phụ lục 2 
- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 03/07/2009

c. Các Phòng, Ban thuộc Cục

- Xây dựng kế hoạch cho toàn hệ thống Cục trong lĩnh vực do Phòng phụ trách theo phân công tại hệ thống biểu mẫu Phụ lục 3
- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 07/07/2009
d. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phòng Tài chính: Chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các đơn vị, xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội (P.KH-TH) và dự toán NSNN (P.Tài chính) của toàn hệ thống Cục trước ngày 09/07/2009.

Tất cả hệ thống mẫu biểu (cả file word và excel) được gửi qua hòm thư email của thủ trưởng các đơn vị và đăng trên website của Cục.

Các đơn vị gửi bản điện tử trước về địa chỉ email nafiqad@mard.gov.vn; kieuminh.nafi@mard.gov.vn; phuonglan.nafi@mard.gov.vn (riêng các Trung tâm vùng đồng gửi báo cáo Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ/Nam bộ).

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.
	Nơi nhận:
Như trên;
Các Phó cục trưởng (để biết);
Lưu VT, KH.
	PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH




Nguyễn Như Tiệp


Phụ lục I (word) – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 2009 và kế hoạch PTKTXH năm 2010 của Trung tâm vùng

	CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG….
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: ______/QLCL…-….
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2009


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2009 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2010

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2009

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, dự kiến khả năng 6 tháng cuối năm, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009. Nội dung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, phân tích kết quả thực hiện theo từng chỉ tiêu và so với năm 2008.

Cần nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2009; những vấn đề đặt ra cần được giải quyết trong năm 2010.

1. Công tác tham gia xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, ATVSTP NLTS:
- Tham gia xây dựng các đề án, dự án, chương trình.

- Tham gia xây dựng VB QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

2. Công tác tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý CL NLTS:
2.1. Về chất lượng, ATVSTP thủy sản:
2.1.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP thủy sản

2.1.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.1.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản

2.1.4. Công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm thủy sản

2.1.5. Công tác kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu

2.1.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng thủy sản

2.2. Về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và muối

2.2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP nông lâm sản và muối

2.2.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.2.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến

2.2.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng nông lâm sản và muối

3. Công tác tăng cường năng lực hoạt động:

3.1. Công tác tổ chức cán bộ

3.2. Công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm

3.3. Đầu tư, xây dựng cơ bản

- Đánh giá về công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (kiểm tra, giám sát, xây dựng định mức, quản lý chất lượng….)

- Đánh giá chung về kết quả đạt được trong việc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản do Cục làm chủ đầu tư (khối lượng, giải ngân, chất lượng, trong năm 2009 có bao nhiêu dự án đưa vào sử dụng,…)

- Những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện cần phải có giải pháp khắc phục, nguyên nhân, trách nhiệm…

3.4. Công tác cải cách hành chính:

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính

- Cơ chế một cửa

- Xây dựng ISO 9001:2000

- Thực hiện Lụât phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Ứng dụng CNTT,

- …

4.6. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính của Cục

- Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của đơn vị năm 2009.

- Những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, tăng thêm kinh phí cho các hoạt động có tính chất đặc thù.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006-2010 TẠI KHU VỰC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ (Được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-BNN ngày 22/2/2008)

1. Về chương trình kiểm soát sản xuất an toàn thuỷ sản (với chỉ tiêu giám sát là 100% vùng nuôi thủy sản chủ lực, tập trung có sản lượng hàng hoá lớn phục vụ cho chế biến công nghiệp được giám sát; 40% vùng nuôi nhỏ lẻ được giám sát dư lượng hoá chất độc hại; 100% cảng cá, cơ sở thu mua nguyên liệu sơ chế áp dụng GMP, SSOP; giảm tỉ lệ mẫu không đạt ATVSTP xuống còn 1%  đến năm 2010):

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

2. Về chương trình kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản (với chỉ tiêu giám sát đến năm 2010 là 80% tỉ lệ mẫu nông lâm thủy sản và vật tư được kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn):

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010. Kế hoạch năm 2010 phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt về hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản Việt Nam, an toàn thực phẩm gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

1. Một số dự báo chủ yếu (những tác động của thế giới, cả nước và khu vực quản lý đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản):

Tóm tắt một số dự báo, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động quản lý chất lượng nông lâm sản (như dịch bệnh, thiên tai; yêu cầu của các nước nhập khẩu,…)

- Về thủy sản

- Về nông, lâm sản và muối

2. Mục tiêu phát triển:

3. Chỉ số phát triển:

Trên cơ sở dự báo và kết quả hoạt động những năm vừa qua, chỉ tiêu kế hoạch đến 2010; đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại khu vực quản lý)

3.1. Về thủy sản

3.2. Về nông, lâm sản và muối

- Đối với sản phẩm trồng trọt

- Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Muối

4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

4.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đào tạo, nâng cao kiến thức ATVSTP

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATVSTP

(Kế hoạch và số liệu cần khớp với bảng kê tại Biểu số B.2.6d kèm theo)

4.2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát thực hiện VB QPPL về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản

4.2.1. Quản lý chất lượng, ATVSTP thủy sản 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.2. Quản lý chất lượng, ATVSTP nông, lâm sản và muối

a) Đối với sản phẩm trồng trọt

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

b) Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

c) Đối với sản phẩm muối

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.3. Quản lý chất lượng nông sản, thủy sản phi thực phẩm

Nêu kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên trong 2 năm 2009-2010 (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện và đề xuất giải pháp, điều kiện triển khai) 

4.3. Nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng chức năng, nhiệm vụ mới:

4.3.1. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.2. Công tác tổ chức cán bộ

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao nguồn nhân lực toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.3. Đầu tư xây dựng

Từ mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển nêu trên, đề xuất các dự án đầu tư bổ sung 2009-2010 cho đơn vị. Lưu ý thuyết minh rõ đối với từng dự án đầu tư:

- Nội dung đầu tư, tính cần thiết và thứ tự ưu tiên

- Thời gian thực hiện

- Dự kiến kinh phí

4.3.4. Cải cách hành chính

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Phụ lục II (word) – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 2009 và kế hoạch PTKTXH năm 2010 của Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ/Nam bộ
	CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: ______/QLCL…-….
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2009


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2010
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2010

1. Mục tiêu phát triển:

2. Chỉ số phát triển:

Trên cơ sở dự báo và kết quả hoạt động những năm vừa qua, chỉ tiêu kế hoạch đến 2010; đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại địa bàn quản lý)

2.1. Về thủy sản

2.2. Về nông, lâm sản và muối

- Đối với sản phẩm trồng trọt

- Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Muối

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đào tạo, nâng cao kiến thức ATVSTP

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATVSTP

(Kế hoạch và số liệu cần khớp với bảng kê tại Biểu số B.2.6d kèm theo)

3.2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát thực hiện VB QPPL về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản

3.2.1. Quản lý chất lượng, ATVSTP thủy sản 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

3.2.2. Quản lý chất lượng, ATVSTP nông, lâm sản và muối

a) Đối với sản phẩm trồng trọt

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

b) Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

c) Đối với sản phẩm muối

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

3.2.3. Quản lý chất lượng nông sản, thủy sản phi thực phẩm

Nêu kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên trong 2 năm 2009-2010 (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện và đề xuất giải pháp, điều kiện triển khai) 

3.3. Nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng chức năng, nhiệm vụ mới:

3.3.1. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

3.3.2. Công tác tổ chức cán bộ

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao nguồn nhân lực toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

3.3.3. Đầu tư xây dựng

Từ mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển nêu trên, đề xuất các dự án đầu tư bổ sung 2009-2010 cho đơn vị. Lưu ý thuyết minh rõ đối với từng dự án đầu tư:

- Nội dung đầu tư, tính cần thiết và thứ tự ưu tiên

- Thời gian thực hiện

- Dự kiến kinh phí

3.3.4. Cải cách hành chính

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Phụ lục III (word) – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 2009 và kế hoạch PTKTXH năm 2010 của Cục QLCL NLS&TS

	CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG….
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: ______/QLCL…-….
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2009


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2009 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2010
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2009

Các Phòng thuộc Cục đánh giá 

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, dự kiến khả năng 6 tháng cuối năm, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009. Nội dung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, phân tích kết quả thực hiện theo từng chỉ tiêu và so với năm 2008.

Cần nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2009; những vấn đề đặt ra cần được giải quyết trong năm 2010.

1. Công tác tham gia xây dựng văn bản QPPL

- Tham gia xây dựng các đề án, dự án, chương trình.

- Tham gia xây dựng VB QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Các Phòng thuộc Cục báo cáo

2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra giám sát việc thực hiện VB QPPL về chất lượng nông lâm thủy sản

2.1. Về chất lượng, ATVSTP thủy sản

Phòng Chất lượng 1 báo cáo

2.1.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP thủy sản

2.1.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.1.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản

2.1.4. Công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm thủy sản

2.1.5. Công tác kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu

2.1.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng thủy sản

2.2. Về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2 báo cáo

2.2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP nông lâm sản và muối

2.2.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.2.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến

2.2.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng nông lâm sản và muối

2.3. Về thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Cục báo cáo

3. Công tác tăng cường năng lực hoạt động:

3.1. Công tác tổ chức cán bộ

Văn phòng báo cáo

3.2. Công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm

Phòng Quản lý Kiểm nghiệm báo cáo

3.3. Đầu tư, xây dựng cơ bản

Ban Quản lý dự án báo cáo
- Đánh giá về công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (kiểm tra, giám sát, xây dựng định mức, quản lý chất lượng….)

- Đánh giá chung về kết quả đạt được trong việc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản do Cục làm chủ đầu tư (khối lượng, giải ngân, chất lượng, trong năm 2009 có bao nhiêu dự án đưa vào sử dụng,…)

- Những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện cần phải có giải pháp khắc phục, nguyên nhân, trách nhiệm…

3.4. Công tác cải cách hành chính:

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Văn phòng, Thanh tra, Tài chính báo cáo

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính

- Cơ chế một cửa

- Xây dựng ISO 9001:2000

- Thực hiện Lụât phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Ứng dụng CNTT,

4. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 

Phòng Tài chính báo cáo

- Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của đơn vị năm 2009.

- Những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, tăng thêm kinh phí cho các hoạt động có tính chất đặc thù.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006-2010 TẠI KHU VỰC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ (Được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-BNN ngày 22/2/2008)

1. Về chương trình kiểm soát sản xuất an toàn thuỷ sản (với chỉ tiêu giám sát là 100% vùng nuôi thủy sản chủ lực, tập trung có sản lượng hàng hoá lớn phục vụ cho chế biến công nghiệp được giám sát; 40% vùng nuôi nhỏ lẻ được giám sát dư lượng hoá chất độc hại; 100% cảng cá, cơ sở thu mua nguyên liệu sơ chế áp dụng GMP, SSOP; giảm tỉ lệ mẫu không đạt ATVSTP xuống còn 1%  đến năm 2010):

Phòng Chất lượng 1 

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

2. Về chương trình kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản (với chỉ tiêu giám sát đến năm 2010 là 80% tỉ lệ mẫu nông lâm thủy sản và vật tư được kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn):

Phòng Chất lượng 2 

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010. Kế hoạch năm 2010 phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt về hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản Việt Nam, an toàn thực phẩm gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

1. Một số dự báo chủ yếu (những tác động của thế giới, cả nước và khu vực quản lý đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản):

Tóm tắt một số dự báo, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động quản lý chất lượng nông lâm sản (như dịch bệnh, thiên tai; yêu cầu của các nước nhập khẩu,…)

- Về thủy sản

Phòng Chất lượng 1 

- Về nông, lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2 

2. Mục tiêu phát triển:

Các Phòng thuộc Cục chú ý bám sát với nội dung của khung logic tại Phụ lục III excel của từng phòng
3. Chỉ số phát triển:

Trên cơ sở dự báo và kết quả hoạt động những năm vừa qua, chỉ tiêu kế hoạch đến 2010; đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại khu vực quản lý)

3.1. Về thủy sản

Phòng Chất lượng 1 

3.2. Về nông, lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2 

- Đối với sản phẩm trồng trọt

- Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Muối

3.3. Về tăng cường năng lực quản lý

Các Phòng thuộc Cục

4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

4.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đào tạo, nâng cao kiến thức ATVSTP

Các Phòng thuộc Cục

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATVSTP

(Kế hoạch và số liệu cần khớp với bảng kê tại Biểu số B.2.6d kèm theo)

4.2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát thực hiện VB QPPL về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản

4.2.1. Quản lý chất lượng, ATVSTP thủy sản 

Phòng Chất lượng 1 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.2. Quản lý chất lượng, ATVSTP nông, lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2 

a) Đối với sản phẩm trồng trọt

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

b) Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

c) Đối với sản phẩm muối

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.3. Quản lý chất lượng nông sản, thủy sản phi thực phẩm

Phòng Chất lượng 1, 2

Nêu kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên trong 2 năm 2009-2010 (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện và đề xuất giải pháp, điều kiện triển khai) 

4.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Cục

4.3. Nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng chức năng, nhiệm vụ mới:

4.3.1. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm

Phòng Quản lý Kiểm nghiệm

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.2. Công tác tổ chức cán bộ

Văn phòng

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao nguồn nhân lực toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.3. Đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án

Từ mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển nêu trên, đề xuất các dự án đầu tư bổ sung 2009-2010 cho đơn vị. Lưu ý thuyết minh rõ đối với từng dự án đầu tư:

- Nội dung đầu tư, tính cần thiết và thứ tự ưu tiên

- Thời gian thực hiện

- Dự kiến kinh phí

4.3.4. Cải cách hành chính

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

4.3.5. Quản lý tài chính

Phòng Tài chính

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Các Phòng thuộc Cục
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc III (P.CL2).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN															Biểu 2.1a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			KẾ HOẠCH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


												Tổng cộng			Quản lý NN			Sự nghiệp


			I			Thu Phí, lệ phí


			1			Thu phí, lệ phí ATVS


						Lệ phí cấp giấy


						Chứng nhận chất lượng


						Kiểm tra ĐKSX


						Kiểm tra chỉ tiêu đơn lẻ


			2			Thu phí, lệ phí ATDB


			II			Nộp NSNN


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.3a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																											Biểu 2.3a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


																											đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, đề tài, dự án			Cơ quan chủ trì, phối hợp			Mục tiêu			Nội dung chính			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Kinh phí


																								Tổng			Thực hiện đến hết 2008			Ước Thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			I			Cấp nhà nước


			1


			2


			3


			II			Cấp Bộ


			1


			2


			3


			III			Cấp cơ sở


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.3b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3b


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


			(Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm)


			TT			Tên Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Mục tiêu xây dựng			Nội dung			Loại Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Thời gian xây dựng			Kế hoạch vốn (triệu đồng)			Ghi chú


			1


			2


			3


			…








2.3c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3c


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010


			TT			Tên tiêu chương trình/Đề tài/Dự án			Mục tiêu			Nội dung			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Cơ quan thực hiện			Kinh phí (triệu đồng)


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








2.4a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																														Biểu 2.4a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG/LÂM/CÔNG/NGƯ/ THUỶ NĂM 2010 KHU VỰC/LĨNH VỰC …….


																											Đơn vị: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, dự án khuyến nông/lâm/công/ngư/thuỷ			Mục tiêu dự án			Thời gian thực hiện			Địa điểm triển khai			Đơn vị thực hiện			Tổng vốn			Thực hiện đến hết 2008			Ước thực hiện 2009			Còn lại từ 2009			Kế hoạch năm 2010


			I			Chương trình


			1			Chương trình...			...			...			Tỉnh A, B...			...			...						...			...			...


															Tỉnh A			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh B			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Chương trình...


			II			Dự án


			1			Dự án...			...			...			Tỉnh C, D...			...			...						...			...			...


															Tỉnh C			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh D			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Dự án...


						Tổng số








2.5


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.5


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																	đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên dự án			Đơn vị thực hiện			Nhà tài trợ			Thời gian thực hiện			Tổng vốn			Tổng vốn dự án						Đã thực hiện đến hết 2008						Ước thực hiện năm 2009						Kế hoạch năm 2010


																					Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)			Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)			Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)			Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)


			1			Dự án XD và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm








2.6a


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.6a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình (tháng/năm)			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			...


			V			Nghị định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VI			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VII			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VIII			Thông tư


			1


			2


			...


			IX			Thông tư của Bộ


			1


			2


			...


			X			Quyết định của Bộ


			1


			2








2.6b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6b


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số văn bản			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Rà soát các văn bản cấp trên (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)


			1


			2


			3


			...


			II			Rà soát các văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1


			2


			3


			...


			III			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1


			2


			3


			...


			IV			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1


			2			...


			3


			...








2.6c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6c


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			a)			...


			b)			...


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			a)			...


			b)			...


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			a)			...


			b)			...


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			a)			...


			b)			...


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			a)


			b)








2.6d


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.6d


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3








2.7a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.7a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2010


			TT			Mục tiêu/Chương trình			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Chỉ số/chỉ tiêu đánh giá			Chế độ báo cáo			Ghi chú


			1


			2


			3








2.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.8


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO 2010


			TT			Tên đoàn			Cấp trưởng đoàn			Thời gian			Số người			Dự toán
(triệu đồng)


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.9


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.9


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2010 TRONG KHU VỰC/LĨNH VỰC ……………..


			TT			Nội dung Thanh tra			Đơn vị được thanh tra			Thời gian Thanh tra			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Ghi chú


			1


			2


			3








2.11


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.11


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








2.12


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.12


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 2010


			TT			Tên hội nghị, hội thảo			Mục đích			Thành phần tham gia (số người)						Thời gian dự kiến tổ chức (tháng)			Dự toán
(triệu đồng)


												Việt Nam			Nước ngoài						Ngân sách			Tài trợ


			1


			2


						Tổng cộng








4.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 2


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C












Phu luc III (P.KH-TH).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.3a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																											2.3a


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày .........)


																											đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, đề tài, dự án			Cơ quan chủ trì, phối hợp			Mục tiêu			Nội dung chính			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Kinh phí


																								Tổng			Thực hiện đến hết 2008			Ước Thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			I			Cấp nhà nước


			1


			2


			3


			II			Cấp Bộ


			1


			2


			3


			III			Cấp cơ sở


			1


			2


			3


						Tổng cộng


						PHÒNG TÀI CHÍNH												PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP








2.3b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					2.3b


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


			(Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


			TT			Tên Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Mục tiêu xây dựng			Nội dung			Loại Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Thời gian xây dựng			Kế hoạch vốn (triệu đồng)			Ghi chú


			1


			2


			3


			…


						PHÒNG TÀI CHÍNH									PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP








2.3c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					2.3c


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày .........)


			TT			Tên tiêu chương trình/Đề tài/Dự án			Mục tiêu			Nội dung			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Cơ quan thực hiện			Kinh phí (triệu đồng)


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng


						PHÒNG TÀI CHÍNH									PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP








2.4a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.4a


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG/LÂM/CÔNG/NGƯ/ THUỶ NĂM 2010


			(Phần kinh phí khuyến nông Trung ương)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày .........)


																											Đơn vị: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, dự án khuyến nông/lâm/công/ngư/thuỷ			Mục tiêu dự án			Thời gian thực hiện			Địa điểm triển khai			Đơn vị thực hiện			Tổng vốn			Thực hiện đến hết 2008			Ước thực hiện 2009			Còn lại từ 2009			Kế hoạch năm 2010


			I			Chương trình


			1			Chương trình...			...			...			Tỉnh A, B...			...			...						...			...			...


															Tỉnh A			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh B			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Chương trình...


			II			Dự án


			1			Dự án...			...			...			Tỉnh C, D...			...			...						...			...			...


															Tỉnh C			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh D			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Dự án...


						Tổng số


						PHÒNG TÀI CHÍNH												PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP








2.7a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.7a


			PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2010


			TT			Mục tiêu/Chương trình			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Chỉ số/chỉ tiêu đánh giá			Chế độ báo cáo			Ghi chú


			1


			2


			3








2.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.8


			PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO 2010


			TT			Tên đoàn			Cấp trưởng đoàn			Thời gian			Số người			Dự toán
(triệu đồng)


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.10


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.10


			PHÒNG KH-TH


			KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2010 TRUNG TÂM VÙNG/PHÒNG…..


																								Đơn vị tính: người


			TT			Lĩnh vực			Số lượng nhân sự năm 2009												Kế hoạch nhân sự năm 2010


									Tổng cộng			Chia ra									Tổng cộng			Chia ra


												Công chức			Viên chức			LĐHĐ						Công chức			Viên chức			LĐHĐ


			I			Biên chế được giao


						....


			II			Cán bộ về hưu trong năm


			III			Số cần tuyển bổ sung


			1			Cán bộ quản lý


			2			Cán bộ chuyên môn


			3			Nhân viên kỹ thuật


			...			...


						Tổng cộng








2.11


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.11


			PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








2.12


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.12


			PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


			ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 2010


			TT			Tên hội nghị, hội thảo			Mục đích			Thành phần tham gia (số người)						Thời gian dự kiến tổ chức (tháng)			Dự toán
(triệu đồng)


												Việt Nam			Nước ngoài						Ngân sách			Tài trợ


			1


			2


						Tổng cộng








4.8


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																		Biểu 2.11


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


			(Kèm theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 tại văn  bản số …./QLCL-KH ngày ...)


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C


						PHÒNG TÀI CHÍNH												PHÒNG KH-TH












Phu luc III (QLKN).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			PHÒNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN															Biểu 2.1a


			PHÒNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			KẾ HOẠCH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


												Tổng cộng			Quản lý NN			Sự nghiệp


			I			Thu Phí, lệ phí


			1			Thu phí, lệ phí ATVS


						Lệ phí cấp giấy


						Chứng nhận chất lượng


						Kiểm tra ĐKSX


						Kiểm tra chỉ tiêu đơn lẻ


			2			Thu phí, lệ phí ATDB


			II			Nộp NSNN


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			PHÒNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			PHÒNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.3a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																											Biểu 2.3a


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


																											đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, đề tài, dự án			Cơ quan chủ trì, phối hợp			Mục tiêu			Nội dung chính			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Kinh phí


																								Tổng			Thực hiện đến hết 2008			Ước Thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			I			Cấp nhà nước


			1


			2


			3


			II			Cấp Bộ


			1


			2


			3


			III			Cấp cơ sở


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.3b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3b


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


			(Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm)


			TT			Tên Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Mục tiêu xây dựng			Nội dung			Loại Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Thời gian xây dựng			Kế hoạch vốn (triệu đồng)			Ghi chú


			1


			2


			3


			…








2.6a


			


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.6a


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình (tháng/năm)			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			...


			V			Nghị định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VI			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VII			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VIII			Thông tư


			1


			2


			...


			IX			Thông tư của Bộ


			1


			2


			...


			X			Quyết định của Bộ


			1


			2








2.6b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6b


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số văn bản			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Rà soát các văn bản cấp trên (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)


			1


			2


			3


			...


			II			Rà soát các văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1


			2


			3


			...


			III			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1


			2


			3


			...


			IV			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1


			2			...


			3


			...








2.6c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6c


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			a)			...


			b)			...


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			a)			...


			b)			...


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			a)			...


			b)			...


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			a)			...


			b)			...


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			a)


			b)








2.6d


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.6d


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3








2.7a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.7a


			PHÒNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2010


			TT			Mục tiêu/Chương trình			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Chỉ số/chỉ tiêu đánh giá			Chế độ báo cáo			Ghi chú


			1


			2


			3








2.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.8


			PHÒNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO 2010


			TT			Tên đoàn			Cấp trưởng đoàn			Thời gian			Số người			Dự toán
(triệu đồng)


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.9


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.9


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2010 TRONG KHU VỰC/LĨNH VỰC ……………..


			TT			Nội dung Thanh tra			Đơn vị được thanh tra			Thời gian Thanh tra			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Ghi chú


			1


			2


			3








2.10


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.10


			PHÒNG QLKN


			KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2010 TRUNG TÂM VÙNG/PHÒNG…..


																								Đơn vị tính: người


			TT			Lĩnh vực			Số lượng nhân sự năm 2009												Kế hoạch nhân sự năm 2010


									Tổng cộng			Chia ra									Tổng cộng			Chia ra


												Công chức			Viên chức			LĐHĐ						Công chức			Viên chức			LĐHĐ


			I			Biên chế được giao


						....


			II			Cán bộ về hưu trong năm


			III			Số cần tuyển bổ sung


			1			Cán bộ quản lý


			2			Cán bộ chuyên môn


			3			Nhân viên kỹ thuật


			...			...


						Tổng cộng








2.11


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.11


			PHÒNG QLKN


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








4.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			PHÒNG QLKN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C








2.12


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.12


			PHÒNG QUẢN LÝ KIỂM NGHIỆM


			ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 2010


			TT			Tên hội nghị, hội thảo			Mục đích			Thành phần tham gia (số người)						Thời gian dự kiến tổ chức (tháng)			Dự toán
(triệu đồng)


												Việt Nam			Nước ngoài						Ngân sách			Tài trợ


			1


			2


						Tổng cộng












Phu luc III (Thanh tra Cuc).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			THANH TRA CỤC


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			THANH TRA CỤC


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN															Biểu 2.1a


			THANH TRA CỤC


			KẾ HOẠCH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


												Tổng cộng			Quản lý NN			Sự nghiệp


			I			Thu Phí, lệ phí


			1			Thu phí, lệ phí ATVS


						Lệ phí cấp giấy


						Chứng nhận chất lượng


						Kiểm tra ĐKSX


						Kiểm tra chỉ tiêu đơn lẻ


			2			Thu phí, lệ phí ATDB


			II			Nộp NSNN


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			THANH TRA CỤC


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			THANH TRA CỤC


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.6a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT															Biểu 2.6a


			CỤC QUẢN LÝ CLNLS&TS


			KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			...


			V			Nghị định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VI			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VII			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VIII			Thông tư


			1


			2


			...


			IX			Thông tư của Bộ


			1


			2


			...


			X			Quyết định của Bộ


			1


			2


															THANH TRA CỤC








2.6b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.6b


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


			TT			Loại văn bản			Tổng số văn bản			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Rà soát các văn bản cấp trên (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)


			1


			2


			3


			...


			II			Rà soát các văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1


			2


			3


			...


			III			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1


			2


			3


			...


			IV			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1


			2			...


			3


			...


						PHÒNG TÀI CHÍNH												THANH TRA CỤC








2.6c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					2.6C


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …...)


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			a)			...


			b)			...


			c)			....


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			a)			...


			b)			...


			c)			....


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			a)			...


			b)			...


			c)			....


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			a)			...


			b)			...


			c)			....


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			a)


			b)


			c)


						PHÒNG TÀI CHÍNH												THANH TRA CỤC








2.6d


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																		2.6D


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ...)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3


						PHÒNG TÀI CHÍNH												PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP








2.9


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT																		Biểu 2.9


			CỤC QLCLNLS&TS


			TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2010


			(Kèm theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 tại văn  bản số …./QLCL-KH ngày ….)


			TT			Nội dung Thanh tra			Đơn vị được thanh tra			Thời gian Thanh tra			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Ghi chú


			1


			2


			3


			...


												THANH TRA CỤC








2.10


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.10


			PHÒNG THANH TRA


			KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2010 THANH TRA CỤC


																								Đơn vị tính: người


			TT			Lĩnh vực			Số lượng nhân sự năm 2009												Kế hoạch nhân sự năm 2010


									Tổng cộng			Chia ra									Tổng cộng			Chia ra


												Công chức			Viên chức			LĐHĐ						Công chức			Viên chức			LĐHĐ


			I			Biên chế được giao


						....


			II			Cán bộ về hưu trong năm


			III			Số cần tuyển bổ sung


			1			Cán bộ quản lý


			2			Cán bộ chuyên môn


			3			Nhân viên kỹ thuật


			...			...


						Tổng cộng








2.11


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.11


			THANH TRA CỤC


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








4.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			THANH TRA CỤC


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C












Phu luc III (VP).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			VĂN PHÒNG


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			VĂN PHÒNG


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			VĂN PHÒNG


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			VĂN PHÒNG


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.6a


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.6a


			VĂN PHÒNG


			ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình (tháng/năm)			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			...


			V			Nghị định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VI			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VII			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VIII			Thông tư


			1


			2


			...


			IX			Thông tư của Bộ


			1


			2


			...


			X			Quyết định của Bộ


			1


			2








2.6c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6c


			VĂN PHÒNG


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			a)			...


			b)			...


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			a)			...


			b)			...


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			a)			...


			b)			...


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			a)			...


			b)			...


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			a)


			b)








2.6d


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.6d


			VĂN PHÒNG


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3








2.10


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT																								Biểu 2.10


			CỤC QLCLNLS&TS


			KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2010


			(Kèm theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 tại văn  bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																								Đơn vị tính: người


			TT			Lĩnh vực			Số lượng nhân sự năm 2009												Kế hoạch nhân sự năm 2010


									Tổng cộng			Chia ra									Tổng cộng			Chia ra


												Công chức			Viên chức			LĐHĐ						Công chức			Viên chức			LĐHĐ


			I			Biên chế được giao


						....


			II			Cán bộ về hưu trong năm


			III			Số cần tuyển bổ sung


			1			Cán bộ quản lý


			2			Cán bộ chuyên môn


			3			Nhân viên kỹ thuật


			...			...


						Tổng cộng


																					VĂN PHÒNG CỤC








2.11


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																		Biểu 2.11


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


			(Kèm theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 tại văn  bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng


						PHÒNG TÀI CHÍNH												VĂN PHÒNG CỤC








4.8


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			VĂN PHÒNG


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C












Phu luc II.xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			CƠ QUAN QUẢN LÝ CL NLTS TRUNG BỘ/NAM BỘ


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN															Biểu 2.1a


			CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


												Tổng cộng			Quản lý NN			Sự nghiệp


			I			Thu Phí, lệ phí


			1			Thu phí, lệ phí ATVS


						Lệ phí cấp giấy


						Chứng nhận chất lượng


						Kiểm tra ĐKSX


						Kiểm tra chỉ tiêu đơn lẻ


			2			Thu phí, lệ phí ATDB


			II			Nộp NSNN


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.3a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																											Biểu 2.3a


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


																											đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, đề tài, dự án			Cơ quan chủ trì, phối hợp			Mục tiêu			Nội dung chính			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Kinh phí


																								Tổng			Thực hiện đến hết 2008			Ước Thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			I			Cấp nhà nước


			1


			2


			3


			II			Cấp Bộ


			1


			2


			3


			III			Cấp cơ sở


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.3b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3b


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


			(Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm)


			TT			Tên Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Mục tiêu xây dựng			Nội dung			Loại Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Thời gian xây dựng			Kế hoạch vốn (triệu đồng)			Ghi chú


			1


			2


			3


			…








2.3c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3c


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010


			TT			Tên tiêu chương trình/Đề tài/Dự án			Mục tiêu			Nội dung			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Cơ quan thực hiện			Kinh phí (triệu đồng)


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








2.4a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																														Biểu 2.4a


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG/LÂM/CÔNG/NGƯ/ THUỶ NĂM 2010 KHU VỰC/LĨNH VỰC …….


																											Đơn vị: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, dự án khuyến nông/lâm/công/ngư/thuỷ			Mục tiêu dự án			Thời gian thực hiện			Địa điểm triển khai			Đơn vị thực hiện			Tổng vốn			Thực hiện đến hết 2008			Ước thực hiện 2009			Còn lại từ 2009			Kế hoạch năm 2010


			I			Chương trình


			1			Chương trình...			...			...			Tỉnh A, B...			...			...						...			...			...


															Tỉnh A			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh B			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Chương trình...


			II			Dự án


			1			Dự án...			...			...			Tỉnh C, D...			...			...						...			...			...


															Tỉnh C			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh D			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Dự án...


						Tổng số








2.6a


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.6a


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình (tháng/năm)			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			...


			V			Nghị định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VI			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VII			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VIII			Thông tư


			1


			2


			...


			IX			Thông tư của Bộ


			1


			2


			...


			X			Quyết định của Bộ


			1


			2








2.6b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6b


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số văn bản			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Rà soát các văn bản cấp trên (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)


			1


			2


			3


			...


			II			Rà soát các văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1


			2


			3


			...


			III			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1


			2


			3


			...


			IV			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1


			2			...


			3


			...








2.6c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6c


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			a)			...


			b)			...


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			a)			...


			b)			...


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			a)			...


			b)			...


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			a)			...


			b)			...


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			a)


			b)








2.6d


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.6d


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3








2.9


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.9


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2010 TRONG KHU VỰC/LĨNH VỰC ……………..


			TT			Nội dung Thanh tra			Đơn vị được thanh tra			Thời gian Thanh tra			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Ghi chú


			1


			2


			3








2.10


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.10


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2010


																								Đơn vị tính: người


			TT			Lĩnh vực			Số lượng nhân sự năm 2009												Kế hoạch nhân sự năm 2010


									Tổng cộng			Chia ra									Tổng cộng			Chia ra


												Công chức			Viên chức			LĐHĐ						Công chức			Viên chức			LĐHĐ


			I			Biên chế được giao


						....


			II			Cán bộ về hưu trong năm


			III			Số cần tuyển bổ sung


			1			Cán bộ quản lý


			2			Cán bộ chuyên môn


			3			Nhân viên kỹ thuật


			...			...


						Tổng cộng








2.11


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.11


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








4.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2008						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C
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2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng


						KẾ TOÁN TRƯỞNG


						Vũ Văn Cương








2.1a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN															Biểu 2.1a


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


												Tổng cộng			Quản lý NN			Sự nghiệp


			I			Thu Phí, lệ phí


			1			Thu phí, lệ phí ATVS


						Lệ phí cấp giấy


						Chứng nhận chất lượng


						Kiểm tra ĐKSX


						Kiểm tra chỉ tiêu đơn lẻ


			2			Thu phí, lệ phí ATDB


			II			Nộp NSNN


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng


												KẾ TOÁN TRƯỞNG


															Vũ Văn Cương








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3


																								KẾ TOÁN TRƯỞNG


																								Vũ Văn Cương








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng


																		KẾ TOÁN TRƯỞNG


																		Vũ Văn Cương








2.5


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.5


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS


			KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																	đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên dự án			Đơn vị thực hiện			Nhà tài trợ			Thời gian thực hiện			Tổng vốn			Tổng vốn dự án						Đã thực hiện đến hết 2008						Ước thực hiện năm 2009						Kế hoạch năm 2010


																					Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)			Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)			Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)			Vốn NN (1.000 USD)			Vốn đối ứng (Tr.đồng)


			1			Dự án XD và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm


																								KẾ TOÁN TRƯỞNG


																								Vũ Văn Cương












Phu luc I (TTV).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			TRUNG TÂM CL NLTS VÙNG…


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG…


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN															Biểu 2.1a


			TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NLS&TS VÙNG…


			KẾ HOẠCH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


												Tổng cộng			Quản lý NN			Sự nghiệp


			I			Thu Phí, lệ phí


			1			Thu phí, lệ phí ATVS


						Lệ phí cấp giấy


						Chứng nhận chất lượng


						Kiểm tra ĐKSX


						Kiểm tra chỉ tiêu đơn lẻ


			2			Thu phí, lệ phí ATDB


			II			Nộp NSNN


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NLS&TS VÙNG…


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NLS&TS VÙNG…


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.3a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																											Biểu 2.3a


			TRUNG TÂM VÙNG…


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


																											đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, đề tài, dự án			Cơ quan chủ trì, phối hợp			Mục tiêu			Nội dung chính			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Kinh phí


																								Tổng			Thực hiện đến hết 2008			Ước Thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			I			Cấp nhà nước


			1


			2


			3


			II			Cấp Bộ


			1


			2


			3


			III			Cấp cơ sở


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.3b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3b


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


			(Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm)


			TT			Tên Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Mục tiêu xây dựng			Nội dung			Loại Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Thời gian xây dựng			Kế hoạch vốn (triệu đồng)			Ghi chú


			1


			2


			3


			…








2.3c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3c


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010


			TT			Tên tiêu chương trình/Đề tài/Dự án			Mục tiêu			Nội dung			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Cơ quan thực hiện			Kinh phí (triệu đồng)


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








2.4a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																														Biểu 2.4a


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG/LÂM/CÔNG/NGƯ/ THUỶ NĂM 2010 KHU VỰC/LĨNH VỰC …….


																											Đơn vị: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, dự án khuyến nông/lâm/công/ngư/thuỷ			Mục tiêu dự án			Thời gian thực hiện			Địa điểm triển khai			Đơn vị thực hiện			Tổng vốn			Thực hiện đến hết 2008			Ước thực hiện 2009			Còn lại từ 2009			Kế hoạch năm 2010


			I			Chương trình


			1			Chương trình...			...			...			Tỉnh A, B...			...			...						...			...			...


															Tỉnh A			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh B			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Chương trình...


			II			Dự án


			1			Dự án...			...			...			Tỉnh C, D...			...			...						...			...			...


															Tỉnh C			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh D			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Dự án...


						Tổng số








2.6a


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.6a


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình (tháng/năm)			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			...


			V			Nghị định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VI			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VII			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VIII			Thông tư


			1


			2


			...


			IX			Thông tư của Bộ


			1


			2


			...


			X			Quyết định của Bộ


			1


			2








2.6b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6b


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số văn bản			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Rà soát các văn bản cấp trên (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)


			1


			2


			3


			...


			II			Rà soát các văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1


			2


			3


			...


			III			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1


			2


			3


			...


			IV			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1


			2			...


			3


			...








2.6c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6c


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			a)			...


			b)			...


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			a)			...


			b)			...


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			a)			...


			b)			...


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			a)			...


			b)			...


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			a)


			b)








2.6d


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.6d


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3








2.9


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.9


			TRUNG TÂM VÙNG……….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THANH, KIỂM TRA NĂM 2010 TRONG KHU VỰC/LĨNH VỰC ……………..


			TT			Nội dung Thanh tra			Đơn vị được thanh tra			Thời gian Thanh tra			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Ghi chú


			1


			2


			3








2.10


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.10


			TRUNG TÂM VÙNG…..


			KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 2010 TRUNG TÂM VÙNG


																								Đơn vị tính: người


			TT			Lĩnh vực			Số lượng nhân sự năm 2009												Kế hoạch nhân sự năm 2010


									Tổng cộng			Chia ra									Tổng cộng			Chia ra


												Công chức			Viên chức			LĐHĐ						Công chức			Viên chức			LĐHĐ


			I			Biên chế được giao


						....


			II			Cán bộ về hưu trong năm


			III			Số cần tuyển bổ sung


			1			Cán bộ quản lý


			2			Cán bộ chuyên môn


			3			Nhân viên kỹ thuật


			...			...


						Tổng cộng








2.11


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.11


			TRUNG TÂM VÙNG….


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








4.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			TRUNG TÂM VÙNG….


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C












Phu luc III (B.QLDA).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








3.1


			


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT																																	Biểu 3.1


			CỤC QUẢN LÝ CLNLS&TS


			KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ


			BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2010


			(Kèm theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 tại văn  bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																											ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục			Mục tiêu dự án			Địa điểm thực hiện			Thời gian thực hiện/h. thành			Đề cương - dự toán DA được duyệt									Vốn thực hiện


																		Số QĐ			Ngày tháng năm			Tổng vốn			Thực hiện đến hết 2008			Ước thực hiện năm 2009			Còn lại từ 2009			Kế hoạch năm 2010


			1			Dự án hoàn thành


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


						….


			2			Dự án tiếp tục


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


						….


			3			Dự án đầu tư mới


						- Dự án …


						- Dự án …


						- Dự án …


						…..


						PHÒNG TÀI CHÍNH															BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ








3.3


			


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT																																										Biểu 3.3


			CỤC QUẢN LÝ CLNLS&TS


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VỐN NSNN NĂM 2010


			(Kèm theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 tại văn  bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																	Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên công trình			Địa điểm XD			Mục tiêu DA			TGKCHT			DAĐT được duyệt									TKKT + TDT được duyệt									Thực hiện đến hết 2008			Ước thực hiện năm 2009			Còn lại từ 2009			Kế hoạch 2010


																		Số QĐ, ngày, CQ duyệt			Tổng mức đầu tư			Tr.đó Bộ đầu tư			Số QĐ, ngày, CQ duyệt			Tổng mức đầu tư			Tr.đó Bộ đầu tư


						A			2			3			4			5			6			7			8			9			10			12			13						14


						TỔNG SỐ


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


			1			Dự án hoàn thành


						1. Dự án ....


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						2. Dự án ....


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						. . . .


			2			Dự án tiếp tục


						1. Dự án ....


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						2. Dự án ....


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						. . . .


			3			Dự án khởi công mới


						1. Dự án ....


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						2. Dự án ....


						Vốn trong nước


						Vốn ngoài nước


						.. . . .


						PHÒNG TÀI CHÍNH																								BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ








4.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C












Phu luc III (P.CL1).xls

Khung logic


			CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			MẪU KHUNG KẾ HOẠCH NĂM 2010


			Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình/hoạt động			Nhu cầu vốn trong năm (Tỷ đồng)						Đơn vị chủ trì/ Đơn vị phối hợp			Chỉ số/Chỉ tiêu năm 2010			Nguồn số liệu và tần suất báo cáo


						Tổng số			Trong đó, Bộ NN& PTNT


			Mục tiêu tổng quát:…


			1. Mục tiêu 1:…


			Chương trình 1


			Chương trình 2


			…


			2. Mục tiêu 2:…








2.1


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			KẾ HOẠCH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																																																												Đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009																														Kế hoạch 2010


									Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực																											Tổng cộng			Chia ra các lĩnh vực


												Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB						Quản lý NN			Sự nghiệp kinh tế												Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai đoạn 2006-2010						Nghiên cứu khoa học			Đầu tư XDCB


															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng															Thủy sản						Nông lâm sản						Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


															Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản																					Kinh phí ngăn chặn tạp chất			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


			I			Ngân sách cấp


			1			Phần do Bộ NN và PTNT trực tiếp quản lý


			2			Phần do các Bộ, ngành và địa phương Quản lý


			II			Số thu để lại


			...


						Tổng cộng








2.1a


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN															Biểu 2.1a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			KẾ HOẠCH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2010


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		ĐVT: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


												Tổng cộng			Quản lý NN			Sự nghiệp


			I			Thu Phí, lệ phí


			1			Thu phí, lệ phí ATVS


						Lệ phí cấp giấy


						Chứng nhận chất lượng


						Kiểm tra ĐKSX


						Kiểm tra chỉ tiêu đơn lẻ


			2			Thu phí, lệ phí ATDB


			II			Nộp NSNN


			III			Số thu để lại


						Tổng cộng








2.1b


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																																																															Biểu 2.1b


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			KẾ HOẠCH CHI SỰ NGHIỆP NĂM 2010


			(PHẦN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS
tại văn bản số …./QLCL-KH ngày ….)


																																																																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


															Tổng cộng						Chia ra


									Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Trung tâm vùng 1						Trung tâm vùng 2						Trung tâm vùng 3						Trung tâm vùng 4						Trung tâm vùng 5						Trung tâm vùng 6						Văn phòng Cục						Cơ quan Miền Trung Bộ						Cơ quan Miền Nam Bộ


																					Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


						Tổng cộng


			I			Chi thường xuyên (Phí, lệ phí được để lại)


			1			Thanh toán cá nhân (Mục 6000-6400)


			2			Hàng hóa dịch vụ (Mục 6500-6850)


			3			Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000)


			4			Mua săm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Mục 6900, 9000, 9050)


			5			Chi khác (Mục 7750)


			II			Chi ngoài thường xuyên


			1			Chi mua sắm


			2			Sửa chữa lớn


			3			Đoàn ra


			4			Đoàn vào


			5			Đóng niên liễm


			6			Các chương trình Bộ giao


			7			Chương trình ATVSTS


			8			Kiểm soát chất lượng vật tư NN


			9			....


			10			Cải cách hành chính


			12			ISO


			13			..........


			14			Chi Hội nhập QT


			15			Kinh phí ngăn chặn tạp chất


			16			Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


			17			Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


			18			Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			19			Sự nghiệp khoa học


			II			Chi Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


			IV			Chi công tác quản lý


			1			Ban chỉ đạo...


			2			...


			3


			V			Chi khác


			1


			2


			3








2.1c


			BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN																					Biểu 2.1c


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			KẾ HOẠCH CHI TIÊU TRUNG HẠN 2010-2012 (CHI THƯỜNG XUYÊN)


			(PHẦN DO BỘ NN VÀ PTNT QUẢN LÝ)


			(Kèm theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 của Cục QLCL NLS&TS tại văn bản số …./QLCL-KH ngày …..)


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Nội dung			Uớc thực hiện 2009			MTEF


												2010						2011						2012


												Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới			Chi cơ sở			Sáng kiến mới


			I			Chi thường xuyên


			1			Sự nghiệp kinh tế


						Kinh phí ngăn chặn tạp chất


						Chương trình giám sát ATVSTP thủy sản tiêu thụ nội địa


						Chương trình kiểm soát rau, thịt chè


						Kiểm tra ĐKSX các cơ sở chế biến nông lâm sản


						…


			2			Sự nghiệp khoa học


						Kinh phí TBT


						Đề tài…


			3			Sự nghiệp đào tạo


			4			Sự nghiệp y tế


			5			Sự nghiệp môi trường


			6			Quản lý hành chính


			7			Trợ giá


			II			Chương trình mục tiêu


			1			Dự án đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông lâm sản TP


			2			Dự án đảm bảo ATDB, ATMT và ATTP đối với SP thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng


						…


						Tổng cộng








2.3a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																											Biểu 2.3a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


																											đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, đề tài, dự án			Cơ quan chủ trì, phối hợp			Mục tiêu			Nội dung chính			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Kinh phí


																								Tổng			Thực hiện đến hết 2008			Ước Thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			I			Cấp nhà nước


			1


			2


			3


			II			Cấp Bộ


			1


			2


			3


			III			Cấp cơ sở


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.3b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3b


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2010


			(Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm)


			TT			Tên Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Mục tiêu xây dựng			Nội dung			Loại Quy chuẩn KT, Quy trình, Quy phạm			Thời gian xây dựng			Kế hoạch vốn (triệu đồng)			Ghi chú


			1


			2


			3


			…








2.3c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.3c


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2010


			TT			Tên tiêu chương trình/Đề tài/Dự án			Mục tiêu			Nội dung			Dự kiến kết quả đạt được			Thời gian thực hiện			Cơ quan thực hiện			Kinh phí (triệu đồng)


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








2.4a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																														Biểu 2.4a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG/LÂM/CÔNG/NGƯ/ THUỶ NĂM 2010 KHU VỰC/LĨNH VỰC …….


																											Đơn vị: triệu đồng


			TT			Tên chương trình, dự án khuyến nông/lâm/công/ngư/thuỷ			Mục tiêu dự án			Thời gian thực hiện			Địa điểm triển khai			Đơn vị thực hiện			Tổng vốn			Thực hiện đến hết 2008			Ước thực hiện 2009			Còn lại từ 2009			Kế hoạch năm 2010


			I			Chương trình


			1			Chương trình...			...			...			Tỉnh A, B...			...			...						...			...			...


															Tỉnh A			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh B			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Chương trình...


			II			Dự án


			1			Dự án...			...			...			Tỉnh C, D...			...			...						...			...			...


															Tỉnh C			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


															Tỉnh D			Đơn vị...			...						...			...			...


																		Đơn vị...			...						...			...			...


			2			Dự án...


						Tổng số








2.6a


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.6a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Tên văn bản QPPL			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Thời gian trình (tháng/năm)			Ghi chú


			I			Luật


			1


			2


			3


			...


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			...


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			...


			IV			Quyết định của Chính phủ


			1


			2


			...


			V			Nghị định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VI			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			......


			VII			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			...


			VIII			Thông tư


			1


			2


			...


			IX			Thông tư của Bộ


			1


			2


			...


			X			Quyết định của Bộ


			1


			2








2.6b


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6b


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số văn bản			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Rà soát các văn bản cấp trên (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)


			1


			2


			3


			...


			II			Rà soát các văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			1


			2


			3


			...


			III			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			1


			2


			3


			...


			IV			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			1


			2			...


			3


			...








2.6c


			


			CỤC QLCLNLS&TS																								Biểu 2.6c


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN NĂM 2010


			TT			Loại văn bản			Tổng số			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện												Kinh phí (Triệu Đồng)


															Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV


			I			Văn bản quy phạm pháp luật


			1			Văn bản do cấp Tỉnh ban hành


			a)			...


			b)			...


			2			Văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành


			a)			...


			b)			...


			3			Văn bản do Bộ ngành khác ban hành liên quan đến nông nghiệp và PTNT


			a)			...


			b)			...


			4			Văn bản làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng


			a)			...


			b)			...


			II			Văn bản hành chính, uỷ quyền


			a)


			b)








2.6d


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.6d


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010


																		đơn vị tính: triệu đồng


			TT			Tên văn bản			Hình thức phổ biến			Đối tượng phổ biến			Đơn vị phối hợp			Thời gian thực hiện			Kinh phí


			I			Luật


			1


			2


			II			Pháp Lệnh


			1


			2


			3


			III			Nghị quyết của Chính phủ


			1


			2


			3


			IV			Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			V			Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ


			1


			2


			3


			VI			Quyết định của Bộ trưởng


			1


			2


			3


			VII			Chỉ thị của Bộ trưởng


			1


			2


			3








2.7a


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.7a


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2010


			TT			Mục tiêu/Chương trình			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Chỉ số/chỉ tiêu đánh giá			Chế độ báo cáo			Ghi chú


			1


			2


			3








2.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS															Biểu 2.8


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO 2010


			TT			Tên đoàn			Cấp trưởng đoàn			Thời gian			Số người			Dự toán
(triệu đồng)


			1


			2


			3


						Tổng cộng








2.9


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.9


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2010 TRONG KHU VỰC/LĨNH VỰC ……………..


			TT			Nội dung Thanh tra			Đơn vị được thanh tra			Thời gian Thanh tra			Đơn vị chủ trì			Đơn vị phối hợp			Ghi chú


			1


			2


			3








2.11


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 2.11


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Tên lớp, nội dung bồi dưỡng			Đối tuợng			Hình thức bồi dưỡng			Thời gian
(Tháng/năm)			Số học viên			Kinh phí


																					Ước thực hiện 2009			Kế hoạch 2010


			1


			2


			3


			...


						Tổng cộng








2.12


			CỤC QLCLNLS&TS																					Biểu 2.12


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 2010


			TT			Tên hội nghị, hội thảo			Mục đích			Thành phần tham gia (số người)						Thời gian dự kiến tổ chức (tháng)			Dự toán
(triệu đồng)


												Việt Nam			Nước ngoài						Ngân sách			Tài trợ


			1


			2


						Tổng cộng








4.8


			


			CỤC QLCLNLS&TS																		Biểu 4.8


			PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1


			ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010


																		Đơn vị tính: lượt người


			TT			Nội dung			Ước thực hiện 2009						Kế hoạch 2010


									Khối lượng			Kinh phí			XDCB						Sự nghiệp


															Khối lượng			Kinh phí			Khối lượng			Kinh phí


			A			HẠ TẦNG CNTT


			1			Đường truyền, mạng


			a)			Xây dựng, nâng cấp mạng LAN


			b)			Dịch vụ viễn thông khác


			c)			…


			2			Hệ thống lưu trữ


			a)			Thiết bị lưu trữ (tape, CDROM,…)


			b)			…


			3			Thiết bị ngoại vi (máy in, quét,..)


			a)			…


			4			Máy tính cá nhân


			a)			…


			5			Cơ sở dữ liệu (bao gồm cả chi phí nhập số liệu lịch sử)


			a)			Cơ sở dữ liệu 1


			b)			Cơ sở dữ liệu 2


			c)			…


			6			Duy trì kỹ thuật


			a)			Bảo trì mạng LAN


			b)			Bảo trì thiết bị CNTT


			c)			…


			7			Phần mềm bản quyền


			a)			Hệ điều hành máy chủ, máy trạm


			b)			Phần mềm văn phòng


			c)			Phần mềm kiểm tra, diệt virus


			d)			Phần mềm hỗ trợ bảo mật, an ninh mạng


			e)			…


			8			Chi khác


						TỔNG A


			B			DUY TRÌ NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ


			1			Cập nhật dữ liệu định kỳ


			a)			Thông tin văn bản QPPL, quy trình,…


			b)			Thông tin chuyên ngành


			c)			…


			2			Duy trì trang tin điện tử


			a)			Tin tức


			b)			Văn bản


			c)			Bài viết


			d)			…


			3			Xây dựng hệ thống thông tin


			a)			Hệ thống biểu mẫu


			b)			Quy trì tiếp nhận, xử lý thông tin


			c)			…


			4			Chi khác


						TỔNG B


			C			NGUỒN NHÂN LỰC


			1			Nhu cầu tuyển dụng cán bộ


			a)			Cán bộ chuyên trách CNTT


			b)			Cán bộ kiêm nhiệm


			c)			…


			2			Đào tạo quản trị mạng, hệ thống, CSDL


			a)			Trong nước (dài hạn, ngắn hạn)


			b)			Chứng chỉ quốc tế


			c)			….


			3			Đào tạo ứng dụng


			a)			Sử dụng phần mêm văn phòng


			b)			Sử dụng phần mêm chuyên ngành, tác nghiệp,…


			c)			….


			4			Chi khác


						TỔNG C


						TỔNG A + B + C











